
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /TB-SYT Bình Định, ngày       tháng       năm 2022 

 

 THÔNG BÁO  

Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế  

 

Căn cứ Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện 

trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Bình Định; 

Sở Y tế công khai Danh mục 68 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình 

Định, địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. 

(có Danh mục kèm theo) 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa rõ, 

đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên hệ Sở Y tế để được giải thích, hướng 

dẫn chi tiết. 

- Địa chỉ: số 756 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Số điện thoại: 0256.3792549. 

Sở Y tế thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết, phối hợp thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở Y tế;  

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra SYT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Lê Quang Hùng 

 



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN CỦA SỞ Y TẾ 

 

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến* 

1  
Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 
1.001077  X  

2  
Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 
1.001086  X  

3  
Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại 

Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 
1.001398   X 

4  
Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại 

Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 
1.001532   X 

5  
Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại 

Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 
1.001538   X 

6  
Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại 

Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT 
1.001552   X 

7  
Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc 

thẩm quyền Sở Y tế 
1.001641  X  

8  

Cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong 

khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới 

quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc 

thẩm quyền quản lý của Sở Y tế 

1.001750  X  

9  
Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay 
1.001987  X  

                                                 
* Áp dụng đối với các dịch vụ công có quy định thu phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính.  
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến* 

đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

10  

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối 

với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không 

đúng thẩm quyền 

1.002000  X  

11  

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi 

thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh 

1.002015  X  

12  

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi 

thay đổi địa điểm 

1.002037  X  

13  
Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

với trạm xá, trạm y tế cấp xã 
1.002058  X  

14  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh 
1.002073  X  

15  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ kính thuốc 
1.002097  X  

16  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà 
1.002111  X  

17  
Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ làm răng giả 
1.002131  X  

18  

Cấp giấy phép hoạt độngkhám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp 

1.002140  X  
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến* 

19  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.002162  X  

20  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.002182  X  

21  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.002191  X  

22  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.002215  X  

23  
Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với 

Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.002230  X  

24  
Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc 
1.002258 X X X 

25  
Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc 
1.002292 X X X 

26  

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương 

mại 

1.002339 X X X 

27  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở 

kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

1.002399  X X 

28  

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1.002425 X  X 

29  Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 1.002952 X X X 
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến* 

30  Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 1.003055 X X X 

31  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 1.003064 X X  

32  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 1.003073 X X  

33  

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị 

thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền 

1.003516  X X 

34  

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.003531  X X 

35  

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc 

phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.003547 X X X 

36  

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

1.003628  X X 

37  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

khi thay đổi địa điểm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.003644  X X 

38  
Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 

người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.003709  X X 

39  Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế xã 1.003746  X X 

40  
Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.003773  X X 
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến* 

41  

Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong 

trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm 

sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.003787  X X 

42  

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc 

hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành 

nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám 

bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

1.003800  X X 

43  
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 
1.003803  X X 

44  

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người 

Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm 

c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc 

thẩm quyền của Sở Y tế 

1.003824  X X 

45  

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá 

nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người 

của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân 

người nhập cảnh 

1.004087  X  

46  

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý 

cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng 

hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị 

bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu 

làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt 

1.004449  X  

47  
Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình 

chỉ 
1.004461  X  

48  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở 

thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà 
1.004585   X 
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến* 

có thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh 

dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 

quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 

thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

49  

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà 

thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

1.004593   X 

50  

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp 

Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức 

xét hồ sơ 

1.004616   X 

51  
Nhóm thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng 

chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
1.010489  X X 

52  
Nhóm thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược 
1.010490   X 

53  

Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định 

lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y 

tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân 

thuộc địa bàn quản lý. 

1.000906   X 

54  
Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 
1.003774   X 
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến* 

55  

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối 

với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

dược 

1.004459   X 

56  

Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối 

với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược 

1.004516   X 

57  
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định 

các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.006422 X   

58  
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề 

nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.008069   X 

59  
Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ 

thập đỏ khi thay đổi địa điểm 
2.000552 X   

60  Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ 2.000559 X   

61  

Cấp lại giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và 

phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế 

2.000968   X 

62  

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và 

phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế 

2.000980   X 

63  Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc 1.001893  X  

64  
Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất 

trong nước 
1.002600   X 

65  
Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
1.003720  X  
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

Phần thực hiện trực tuyến 

Nộp hồ sơ 

trực tuyến 

Trả kết quả 

trực tuyến 

Thanh toán 

trực tuyến* 

66  

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp 

dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, 

hợp nhất, sáp nhập 

1.003848  X X 

67  
Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 
1.003876  X X 

68  
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ y tế thuộc thẩm 

quyền của Sở Y tế 
2.000984  X X 

Tổng cộng: 68 dịch vụ công trực tuyến một phần     
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